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CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NAM

I. Căn cứ:
- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
- Thông tư 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng; 

- Thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Văn bản số 1420/UBND-KTN ngày 10/4/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh;
- Công bố số 75/CB-LS ngày 01/8/2016 của Liên Sở Tài chính – Xây dựng về công bố giá vật liệu xây dựng Quý II/2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Các tài liệu khảo sát về giá vật liệu xây dựng tại Quảng Nam;

- Các tài liệu khác có liên quan;

 II. GIỚI THIỆU CHUNG

1. Chỉ số giá xây dựng là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của giá xây dựng theo thời gian. Các chỉ số giá xây dựng trong Tập chỉ số giá xây dựng được xác định theo nhóm công trình thuộc 5 loại công trình xây dựng (công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình giao thông, công trình thủy lợi, công trình hạ tầng kỹ thuật) tại tỉnh Quảng Nam và bao gồm các loại chỉ số sau:

· Chỉ số giá xây dựng công trình; 

· Chỉ số giá phần xây dựng; 

· Các chỉ số giá xây dựng theo yếu tố chi phí gồm chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình, chỉ số giá nhân công xây dựng công trình và chỉ số giá máy thi công xây dựng công trình;

· Chỉ số giá vật liệu xây dựng chủ yếu.

    2. Các từ ngữ trong Tập chỉ số giá xây dựng này được hiểu như sau:

Chỉ số giá xây dựng công trình là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của giá xây dựng công trình theo thời gian.

Chỉ số giá phần xây dựng là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động chi phí xây dựng của công trình theo thời gian.



Chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động chi phí vật liệu xây dựng trong chi phí trực tiếp của cơ cấu dự toán theo thời gian.



Chỉ số giá nhân công xây dựng công trình là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động chi phí nhân công trong chi phí trực tiếp của cơ cấu dự toán theo thời gian.


Chỉ số giá máy thi công xây dựng công trình là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động chi phí máy thi công xây dựng trong chi phí trực tiếp của cơ cấu dự toán theo thời gian. 

Thời điểm gốc là thời điểm được chọn làm gốc để so sánh. Các cơ cấu chi phí xây dựng được xác định tại thời điểm này.

Thời điểm so sánh là thời điểm cần xác định các chỉ số giá so với thời điểm gốc hoặc so với thời điểm so sánh khác.

3. Chỉ số giá xây dựng công trình tại Bảng số 1 đã tính toán đến sự biến động của các chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và một số khoản mục chi phí khác của chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Các chỉ số giá xây dựng công trình này chưa xét đến sự biến động của chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (nếu có), chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và bảo vệ môi trường (nếu có), chi phí thuê tư vấn nước ngoài (nếu có), chi phí rà phá bom mìn và vật nổ, lãi vay trong thời gian xây dựng (đối với các dự án có sử dụng vốn vay), vốn lưu động ban đầu (đối với các dự án sản xuất, kinh doanh). 

Khi sử dụng các chỉ số giá xây dựng công trình làm cơ sở để xác định tổng mức đầu tư thì cần căn cứ vào tính chất, đặc điểm và yêu cầu cụ thể của dự án để tính bổ sung các khoản mục chi phí này cho phù hợp.  

Chỉ số giá phần xây dựng của công trình tại Bảng số 2 đã tính đến sự biến động của chi phí trực tiếp (chi phí vật liệu, nhân công và chi phí máy thi công xây dựng) và các khoản mục chi phí còn lại trong chi phí xây dựng (chi phí trực tiếp phí khác, chi phí chung, chi phí chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng và chi phí lán trại tạm). 


 Trường hợp những công trình có xử lý nền móng đặc biệt, hoặc có kết cấu đặc biệt thì khi vận dụng chỉ số giá phần xây dựng vào việc tính toán cần có sự điều chỉnh bổ sung cho phù hợp.


Chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình, chỉ số giá nhân công xây dựng công trình và chỉ số giá máy thi công xây dựng công trình tại Bảng số 3 đã tính đến sự biến động chi phí vật liệu xây dựng, chi phí nhân công xây dựng và chi phí máy thi công xây dựng trong chi phí trực tiếp. 

Chỉ số giá của một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu tại Bảng số 4 phản ánh mức biến động giá vật liệu xây dựng chủ yếu bình quân của tháng 4, tháng 5, tháng 6 và quý II năm 2016 so với giá vật liệu xây dựng chủ yếu bình quân năm 2011.  


4. Các chỉ số giá xây dựng của tháng 4, tháng 5, tháng 6 và quý II năm 2016 đã được tính toán, điều chỉnh chi phí nhân công về mặt bằng lương tối thiểu theo quy định tại Thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng; điều chỉnh chí phí máy thi công xây dựng, các chi phí khác trong dự toán xây dựng công trình theo mặt bằng giá xây dựng tại tháng 4, tháng 5, tháng 6 năm 2016 tương ứng.
  
5. Các chỉ số giá xây dựng nêu tại tập Chỉ số giá xây dựng này được xác định theo phương pháp thống kê, tính toán từ số liệu thực tế thu thập của dự án đầu tư xây dựng công trình đã và đang xây dựng ở tỉnh Quảng Nam. Các công trình lựa chọn để tính toán là công trình xây dựng mới, có tính năng phục vụ phù hợp với phân loại công trình, được xây dựng theo quy trình công nghệ thi công phổ biến, sử dụng các loại vật liệu thông dụng trên thị trường. Các chi phí vật liệu xây dựng tính theo mặt bằng giá vật liệu xây dựng tại tháng 4, tháng 5, tháng 6 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 


Các chỉ số giá xây dựng này được xác định trên cơ sở cơ cấu tỷ trọng các khoản mục chi phí xây dựng của công trình tại thời điểm năm 2011 (gọi tắt là cơ cấu chi phí năm 2011). Giá xây dựng công trình tính tại năm 2011 được lấy làm gốc (được quy định là 100%) và giá của các thời kỳ khác được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm (%) so với giá thời kỳ gốc. 


6. Việc xác định mức độ trượt giá bình quân (IXDCTbq) để tính toán chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư hay dự toán của công trình được thực hiện bằng cách tính bình quân các chỉ số giá xây dựng liên hoàn theo loại công trình của tổi thiểu 3 thời kỳ gần nhất so với thời điểm tính toán. 

III.CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG












Bảng số 1
CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (NĂM 2011 = 100) 











Đơn vị tính: %

	STT
	LOẠI CÔNG TRÌNH
	T4/2016
	T5/2016
	T6/2016
	Q2/2016

	I
	CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG
	
	
	
	

	1
	Công trình nhà ở
	123,179
	123,180
	123,162
	123,174

	2
	Công trình giáo dục
	110,498
	110,501
	110,346
	110,449

	3
	Công trình văn hoá
	112,083
	112,087
	111,921
	112,030

	4
	Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng
	109,828
	109,831
	109,665
	109,774

	5
	Công trình y tế
	109,685
	109,687
	109,536
	109,636

	6
	Công trình khách sạn
	111,032
	111,035
	110,857
	110,975

	II
	CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
	
	
	
	

	1
	Công trình năng lượng
	
	
	
	

	
	Đường dây
	127,519
	127,523
	127,530
	127,524

	
	Trạm biến áp
	114,468
	114,469
	114,428
	114,455

	2
	Công trình công nghiệp dệt, may
	106,376
	106,380
	106,156
	106,304

	III
	CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
	
	
	
	

	1
	Công trình đường bộ
	
	
	
	

	
	Đường bê tông xi măng
	112,432
	112,408
	112,429
	112,423

	
	Đường bê tông nhựa nóng
	100,593
	99,382
	99,455
	99,810

	2
	Công trình cầu, hầm
	
	
	
	

	
	Cầu bê tông cốt thép
	98,291
	98,302
	98,054
	98,216

	IV
	CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI
	
	
	
	

	1
	Đập bê tông
	112,930
	112,915
	112,896
	112,914

	2
	Kênh bê tông xi măng
	109,275
	109,259
	109,106
	109,213

	3
	Tường chắn BTCT
	103,998
	104,012
	103,837
	103,949

	4
	Kè bê tông cốt thép
	116,326
	116,332
	116,341
	116,333

	V
	CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
	
	
	
	

	1
	Công trình mạng cấp nước
	105,234
	105,237
	105,232
	105,235

	2
	Công trình mạng thoát nước
	105,329
	105,339
	105,155
	105,274

	3
	Công trình xử lý nước thải
	97,755
	97,763
	97,453
	97,657


Bảng số 2

CHỈ SỐ GIÁ PHẦN XÂY DỰNG (NĂM 2011 = 100) 











Đơn vị tính: %
	
	LOẠI CÔNG TRÌNH
	T4/2016
	T5/2016
	T6/2016
	Q2/2016

	I
	CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG
	
	
	
	

	1
	Công trình nhà ở
	124,819
	124,821
	124,801
	124,813

	2
	Công trình giáo dục
	110,828
	110,831
	110,662
	110,774

	3
	Công trình văn hoá
	112,550
	112,555
	112,374
	112,493

	4
	Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng
	110,296
	110,299
	110,113
	110,236

	5
	Công trình y tế
	110,609
	110,611
	110,437
	110,552

	6
	Công trình khách sạn
	111,439
	111,441
	111,237
	111,372

	II
	CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
	
	
	
	

	1
	Công trình năng lượng
	
	
	
	

	
	Đường dây
	129,127
	129,131
	129,139
	129,132

	
	Trạm biến áp
	126,489
	126,491
	126,413
	126,464

	2
	Công trình công nghiệp dệt, may
	106,331
	106,335
	106,091
	106,252

	III
	CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
	
	
	
	

	1
	Công trình đường bộ
	
	
	
	

	
	Đường bê tông xi măng
	112,693
	112,668
	112,690
	112,684

	
	Đường bê tông nhựa nóng
	100,116
	98,830
	98,909
	99,285

	2
	Công trình cầu, hầm
	
	
	
	

	
	Cầu bê tông cốt thép
	97,649
	97,661
	97,397
	97,569

	IV
	CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI
	
	
	
	

	1
	Đập bê tông
	113,602
	113,585
	113,563
	113,583

	2
	Kênh bê tông xi măng
	109,334
	109,317
	109,154
	109,268

	3
	Tường chắn BTCT
	103,801
	103,815
	103,632
	103,749

	4
	Kè bê tông cốt thép
	116,860
	116,866
	116,877
	116,868

	V
	CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
	
	
	
	

	1
	Công trình mạng cấp nước
	105,019
	105,023
	105,017
	105,020

	2
	Công trình mạng thoát nước
	105,129
	105,139
	104,943
	105,070

	3
	Công trình xử lý nước thải
	97,116
	97,124
	96,795
	97,012










                     Bảng số 3
CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG (NĂM 2011 = 100)










Đơn vị tính: %

	STT
	LOẠI CÔNG TRÌNH
	T4/2016
	T5/2016

	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy thi công
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy thi công

	I
	CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG
	
	
	
	
	
	

	1
	Công trình nhà ở
	127,589
	116,460
	94,944
	127,589
	116,460
	95,104

	2
	Công trình giáo dục
	107,615
	116,460
	94,944
	107,615
	116,460
	95,104

	3
	Công trình văn hoá
	111,448
	116,460
	94,944
	111,448
	116,460
	95,104

	4
	Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng
	107,456
	116,460
	94,944
	107,456
	116,460
	95,104

	5
	Công trình y tế
	107,149
	116,460
	94,944
	107,149
	116,460
	95,104

	6
	Công trình khách sạn
	108,558
	116,460
	94,944
	108,558
	116,460
	95,104

	II
	CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
	
	
	
	
	
	

	1
	Công trình năng lượng
	
	
	
	
	
	

	
	Đường dây
	134,452
	116,460
	94,944
	134,452
	116,460
	95,104

	
	Trạm biến áp
	128,444
	116,460
	94,944
	128,444
	116,460
	95,104

	2
	Công trình công nghiệp dệt, may
	103,216
	116,460
	94,944
	103,216
	116,460
	95,104

	III
	CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
	
	
	
	
	
	

	1
	Công trình đường bộ
	
	
	
	
	
	

	
	Đường bê tông xi măng
	115,400
	116,460
	94,944
	115,322
	116,460
	95,104

	
	Đường bê tông nhựa nóng
	100,081
	116,460
	94,944
	97,828
	116,460
	95,104

	2
	Công trình cầu, hầm
	
	
	
	
	
	

	
	Cầu bê tông cốt thép
	87,514
	116,460
	94,944
	87,489
	116,460
	95,104

	IV
	CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI
	
	
	
	
	
	

	1
	Đập bê tông
	114,629
	116,460
	94,944
	114,559
	116,460
	95,104

	2
	Kênh bê tông xi măng
	99,177
	116,460
	94,944
	99,134
	116,460
	95,104

	3
	Tường chắn BTCT
	102,745
	116,460
	94,944
	102,745
	116,460
	95,104

	4
	Kè bê tông cốt thép
	118,553
	116,460
	94,944
	118,553
	116,460
	95,104

	V
	CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
	
	
	
	
	
	

	1
	Công trình mạng cấp nước
	100,295
	116,460
	94,944
	100,295
	116,460
	95,104

	2
	Công trình mạng thoát nước
	98,764
	116,460
	94,944
	98,764
	116,460
	95,104

	3
	Công trình xử lý nước thải
	93,487
	116,460
	94,944
	93,487
	116,460
	95,104












          Bảng số 3
CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG (NĂM 2011 = 100)










Đơn vị tính: %

	STT
	LOẠI CÔNG TRÌNH
	T6/2016
	Q2/2016

	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy thi công
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy thi công

	I
	CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG
	
	
	
	
	
	

	1
	Công trình nhà ở
	127,560
	116,460
	95,359
	127,579
	116,460
	95,136

	2
	Công trình giáo dục
	107,314
	116,460
	95,359
	107,515
	116,460
	95,136

	3
	Công trình văn hoá
	111,157
	116,460
	95,359
	111,351
	116,460
	95,136

	4
	Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng
	107,161
	116,460
	95,359
	107,357
	116,460
	95,136

	5
	Công trình y tế
	106,845
	116,460
	95,359
	107,048
	116,460
	95,136

	6
	Công trình khách sạn
	108,204
	116,460
	95,359
	108,440
	116,460
	95,136

	II
	CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
	
	
	
	
	
	

	1
	Công trình năng lượng
	
	
	
	
	
	

	
	Đường dây
	134,452
	116,460
	95,359
	134,452
	116,460
	95,136

	
	Trạm biến áp
	128,350
	116,460
	95,359
	128,413
	116,460
	95,136

	2
	Công trình công nghiệp dệt, may
	102,868
	116,460
	95,359
	103,100
	116,460
	95,136

	III
	CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
	
	
	
	
	
	

	1
	Công trình đường bộ
	
	
	
	
	
	

	
	Đường bê tông xi măng
	115,299
	116,460
	95,359
	115,340
	116,460
	95,136

	
	Đường bê tông nhựa nóng
	97,827
	116,460
	95,359
	98,578
	116,460
	95,136

	2
	Công trình cầu, hầm
	
	
	
	
	
	

	
	Cầu bê tông cốt thép
	86,916
	116,460
	95,359
	87,306
	116,460
	95,136

	IV
	CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI
	
	
	
	
	
	

	1
	Đập bê tông
	114,461
	116,460
	95,359
	114,550
	116,460
	95,136

	2
	Kênh bê tông xi măng
	98,730
	116,460
	95,359
	99,014
	116,460
	95,136

	3
	Tường chắn BTCT
	102,479
	116,460
	95,359
	102,656
	116,460
	95,136

	4
	Kè bê tông cốt thép
	118,553
	116,460
	95,359
	118,553
	116,460
	95,136

	V
	CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
	
	
	
	
	
	

	1
	Công trình mạng cấp nước
	100,279
	116,460
	95,359
	100,290
	116,460
	95,136

	2
	Công trình mạng thoát nước
	98,383
	116,460
	95,359
	98,637
	116,460
	95,136

	3
	Công trình xử lý nước thải
	93,058
	116,460
	95,359
	93,344
	116,460
	95,136


Bảng số 4
	CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU

	Đơn vị tính: %




	STT
	LOẠI VẬT LIỆU 
	T4/2016
	T5/2016
	T6/2016
	Q2/2016

	1
	Xi măng
	103,285
	103,285
	103,285
	103,285

	2
	Cát xây dựng 
	135,185
	135,185
	135,185
	135,185

	3
	Đá xây dựng
	134,006
	134,006
	134,006
	134,006

	4
	Gạch xây
	179,897
	179,897
	179,897
	179,897

	5
	Gỗ xây dựng
	124,330
	124,330
	124,330
	124,330

	6
	Thép xây dựng
	73,334
	73,334
	72,412
	73,027

	7
	Nhựa đường
	80,890
	77,529
	77,529
	78,650

	8
	Gạch lát
	108,078
	108,078
	108,078
	108,078

	9
	Vật liệu tấm lợp
	103,562
	103,562
	103,562
	103,562

	10
	Kính xây dựng
	124,675
	124,675
	124,675
	124,675

	11
	Sơn và vật liệu sơn
	134,962
	134,962
	134,962
	134,962

	12
	Vật liệu điện
	135,548
	135,548
	135,548
	135,548

	13
	Vật liệu đường ống
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000

	14
	Vật liệu khác
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000


2
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